
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

* 

Số 632-TB/TCT 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                 Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước,  

ngạch chuyên viên chính - Khoá 20 (Năm 2023) 

----- 

 

- Căn cứ Thông báo số 153-TB/BTCTU, ngày 31/01/2023 của Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2023 của Trường Chính trị tỉnh; 

- Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh ngày 07/8/2023; Hiệu 

trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo triệu tập học viên học Lớp Bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên chính - Khoá 20 

(Năm 2023), như sau: 

1. Triệu tập: 74 đồng chí (có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian toàn khoá: 1,5 - 2 tháng (học trực tiếp). 

- Khai giảng: 7 giờ 30, ngày 25/9/2023.  

- Thời gian học: Từ ngày 25/9/2023 đến khi kết thúc chương trình. 

- Địa điểm: Giảng đường 202 - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.  

 (Số 03, Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 

3. Hồ sơ nhập học:  

- Quyết định cử cán bộ đi học của cơ quan, đơn vị. 

- Học viên nộp 03 tấm hình 4x6. 

4. Chế độ đối với người đi học 

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Đối với học viên ở xa được bố trí chỗ ở trong thời gian học tại trường và tự 

túc đồ dùng sinh hoạt cá nhân (mùng, mền, chiếu gối…). 

 Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi 

để học viên tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

 
 

Nơi nhận: 
- BTC Tỉnh ủy, 

- Sở Nội vụ,          

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học, 

- Các phòng, khoa của trường,                      

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Tùng. 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Hoài 

 



01 Đỗ Thị Liên  1987
Chuyên viên Phòng GDTrH&CN-TX, 

Sở Giáo dục và Đào tạo

02 Hồ Đắc Thông 1974  Thanh tra viên, Sở Giáo dục và Đào tạo

03 Lê Nguyễn Tấn Nhật 1979  
Chuyên viên Văn phòng Sở, Sở Giáo dục 

và Đào tạo

04 Lương Thanh Anh Tuấn 1988  
Chuyên viên Phòng TCCB&QLCLGD, 

Sở Giáo dục và Đào tạo

05 Hoàng Minh Xuân 1983
Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở 

Công thương

06 Nguyễn Thanh Hoà 1975
Chuyên viên phòng Quản trị hành chính, 

Trung tâm KC&XTTM, Sở Công thương 

07 Trần Minh Cương 1980
Phó GĐ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, Sở 

TN&MT

08 Hồ Thị Hà Thuỳ 1984 Chuyên viên - CCBVMT, Sở TN&MT

09 Hoàng Mỹ Phượng 1983
Phó Trưởng phòng HCTH - Trung tâm 

Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận

10 Huỳnh Thị Kim Phượng 1984
Chuyên viên phòng Quản lý Chuyên ngành, 

Sở Khoa học và Công nghệ

11 Huỳnh Kim Chi 1980 Chuyên viên phòng KH-TC, Sở Y tế

12 Tô Thị Kim Ngọc 1977 Phó Trưởng phòng KH-TC, Sở Y tế

13 Lê Thị Phúc An 1985 Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế

14 Nguyễn Anh Tuấn 1986 Chuyên viên Thanh tra, Sở Y tế

15 Đỗ Lộc Sơn 1979
Chuyên viên phòng Quản lý kết cấu hạ tầng 

giao thông, Sở Giao thông vận tải

16 Tiêu Thị Khái 1985
Phó Trưởng phòng KH-TC, BQL

Cảng Phú Quý

17 Huỳnh Anh Khôi 1985
Phó Giám đốc, BQL bảo trì đường bộ, Sở 

Giao thông vận tải

18 Lưu Quyết Tiến 1983 Phó Chánh Văn phòng, Sở Nông nghiệp & PTNT

* Sở GD và ĐT: 04 đ/c

* Sở Công Thương: 02 đ/c

* Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 đ/c

* Sở Khoa học và Công nghệ: 01 đ/c

* Sở Y tế: 04 đ/c

* Sở Giao thông vận tải: 03 đ/c

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 đ/c

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QLNN, 

TỈNH UỶ BÌNH THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

                      * Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2023

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH - KHOÁ 20 (NĂM 2023)
(Kèm theo Thông báo số 632-TB/TCT, ngày 11/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận)

Stt Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ



19 Nguyễn Thị Yến 1976
Phó Trưởng phòng, Chi cục Thuỷ sản, Sở 

Nông nghiệp & PTNT

20 Lâm Thị Thu Thảo 1986
Chuyên viên, phòng Bảo trợ xã hội và phòng, 

chống tệ nạn xã hội, Sở LĐ, TB&XH

21 Nguyễn Văn Thoại 1980

Trưởng phòng Điều trị nghiện - Tư vấn giáo 

dục - Hoà nhập cộng đồng, Cơ sở điều trị 

nghiện ma tuý, Sở LĐ, TB&XH

22 Phạm Thị Minh Nguyệt 1978 Chuyên viên phòng Tổng hợp, Sở KH&ĐT

23 Lê Ngọc Thạnh 1979 Chuyên viên Văn phòng, Sở KH&ĐT

24 Phạm Viết Diệu 1988
Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh, Sở 

KH&ĐT

25 Ngô Thị Thu Trúc 1977
Phó Trưởng phòng Kiểm soát chi, Kho bạc 

nhà nước tỉnh Bình Thuận

26 Nguyễn Văn Sanh 1973
Phó Giám đốc KBNN Đức Linh, Kho bạc nhà 

nước tỉnh Bình Thuận

27 Nguyễn Thị Ngọc Ý 1993
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND huyện Bắc 

Bình

28 Huỳnh Văn Hồng 1981
Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - 

Kỹ thuật Bình Thuận

29 Hoàng Thị Hồng Điệp 1971
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên 

đoàn Lao động tỉnh

30 Ngô Thị Thanh Phương 1982
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy

31 Tăng Quốc Huy 1982
Chuyên viên Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn 

thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy

32 Hoàng Anh Khoa 1992
Chuyên viên Phòng theo dõi các cơ quan

 Nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy

33 Nguyễn Thị Thúy Hà 1976
Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà 

nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy

34 Nguyễn Thanh Tùng 1984
Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng 

Tỉnh ủy

35 Lê Đoàn Quỳnh Như 1984
Chuyên viên Phòng Tài chính đảng, Văn 

phòng Tỉnh ủy

36 Nguyễn Đức Phi 1978 Chuyên viên, Văn phòng UBND tỉnh

37 Phạm Duy Khánh Trình 1981 Chuyên viên, Văn phòng UBND tỉnh 

38 Nguyễn Sỹ Nhạc 1988
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố Phan Thiết

* Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận: 02 đ/c

* Ban Nội chính Tỉnh ủy: 02 đ/c

* Ban Dân vận Tỉnh ủy: 01 đ/c

* Văn phòng Tỉnh uỷ: 02 đ/c

* Văn phòng UBND tỉnh: 02 đ/c

* UBND thành phố Phan Thiết: 02 đ/c

* Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: 01 đ/c

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 đ/c

* Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 đ/c

* Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận: 02 đ/c

* Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 01đ/c



39 Trần Văn Sang 1982
Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố 

Phan Thiết

40 Đinh Hải Cường 1990
UV UBKT Đảng ủy Khối CQ và doanh 

nghiệp tỉnh 

41 Nguyễn Thị Thuỳ Trinh 1980 Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh

42 Trương Khôi Nguyên 1989 Phó Chánh văn phòng, Hội Nông dân tỉnh

43 Võ Khai Trương 1975 Chuyên viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

44 Hồ Thanh Tuấn 1975 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Phan Thiết

45 Lương Mỹ Linh 1982 Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phan Thiết

46 Nguyễn Hồng Phi 1984
UV Thường trực UBMTTQ VN huyện Tuy 

Phong

47 Lê Đặng Pháp 1985 Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Bình

48 Trần Thanh Bình 1975 Chuyên viên Hội Nông dân huyện Bắc Bình

49 Nguyễn Hải Phi 1978 Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Bắc Bình

50 Phạm Thị Ngọc Diễm 1983
Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc

51 Nguyễn Thị Kim Thưu 1987
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Hàm 

Thuận Bắc

52 Trần Thành Khoa 1975
GĐ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao huyện Hàm Thuận Bắc

53 Huỳnh Thị Sơn 1983
Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Hàm 

Thuận Bắc

54 Nguyễn Đăng Hải 1984
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Hàm Thuận Nam

55 Nguyễn Thị Loan 1984
Phó Trưởng ban QLCông trình Công cộng 

huyện Hàm Thuận Nam

56 Nguyễn Ngọc Đá 1979
Chủ tịch UBND xã Mương Mán, huyện Hàm 

Thuận Nam

57 Nguyễn Ngọc Hải 1979
Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam

58 Lương Thị Sáng 1973
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn 

Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

59 Vũ Ngọc Huy 1984 Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Tân

60 Nguyễn Thị Mai Nhi 1991 Phó Bí thư Thị đoàn La Gi

61 Nguyễn Lò Văn Quy Võ 1982 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy La Gi

* Huyện uỷ Bắc Bình: 02 đ/c

* UBND huyện Bắc Bình: 01 đ/c

* Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: 02 đ/c

UBND huyện Hàm Thuận Bắc: 02 đ/c

* UBND huyện Hàm Thuận Nam: 04 đ/c

* Huyện uỷ Hàm Tân: 02 đ/c

* Thị uỷ LaGi: 03 đ/c

* Huyện uỷ Tuy Phong: 01 đ/c

* ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: 01 đ/c

* Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận: 02 đ/c

* UB MTTQ VN: 01 đ/c

* Thành uỷ Phan Thiết: 02 đ/c



62 Lâm Thị Kim Nga 1983 UVTV Hội LHPN thị xã LaGi

63 Phạm Văn Luyện 1969
Phó GĐ Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ 

nông nghiệp huyện Hàm Tân

64 Đậu Xuân Dương 1986 Thanh tra viên, Thanh tra huyện Hàm Tân

65 Nguyễn Thanh Quang 1984 Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tánh Linh

66 Nguyễn Ngọc Quang 1983 Uỷ viên UBKT Huyện uỷ Tánh Linh

67 Trần Quốc Thống 1975
Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Tánh Linh

68 Trần Đình Minh Thuận 1972
Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

Tánh Linh

69 Phạm Duy Hưng 1973 Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, huyện Đức Linh

70 Trần Y Na 1991 Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Linh

71 Trần Cao Tùng 1982
Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp PTNT, 

huyện Đức Linh

72 Nguyễn Thị Thúy Hoa 1985
Phó Chủ tịch HĐND xã Trà Tân, huyện Đức 

Linh

73 Trần Ngọc Cường 1979
Chuyên viên Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, 

BHXH tỉnh Bình Thuận

74 Phan Thị Mai Phượng 1983
Chuyên viên BHXH huyện Hàm Thuận Bắc, 

BHXH tỉnh Bình Thuận

Tổng cộng: 74 đồng chí

* UBND huyện Hàm Tân: 02 đ/c

* Huyện uỷ Tánh Linh: 02 đ/c

* UBND huyện Tánh Linh: 02 đ/c

* Huyện uỷ Đức Linh: 04 đ/c

* Bảo hiểm xã hội tỉnh: 02 đ/c
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